Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Hlk154743134]A. Giới thiệu chung về dự án/gói thầu
I. Tóm tắt về dự án:
a. Tên dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2026.
		b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: tỉnh Đắk Lắk.
		c. Thời gian thực hiện dự án: năm 2026
		d. Địa điểm thực hiện: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Tên phương tiện
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Xe bán tải
	Xe
	03


	Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao hàng giao tại kho của Chủ đầu tư.
2. Danh mục các Dịch vụ liên quan: không áp dụng
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ
1. Địa điểm giao hàng: Tại kho của Chủ đầu tư.
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: không áp dụng
3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật:
I. Yêu cầu kỹ thuật chung:
a) Tiêu chuẩn áp dụng:
- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu QCVN 09:2024/BGTVT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 86:2024/BGTVT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 109:2024/BGTVT;
- Hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác.		
b) Yêu cầu về cung cấp phương tiện:
- Xe bán tải có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa và cataloge ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, công dụng, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt/tiếng Anh.
- Có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp theo QCVN 09/2024/BGTVT.
- Có đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định để đăng ký đưa phương tiện vào sử dụng, tham gia giao thông.
- Phương tiện được vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao tại kho của Công ty Điện lực Đắk Lắk.
- Nhà thầu chịu mọi chi phí lên quan đến vận chuyển giao hàng… cho đến khi đăng ký xong thủ tục đăng ký biển số xe.
II. Bảng thông số kỹ thuật: Xe bán tải
	TT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Chào thầu

	I 
	Thông số chung 
	  
	

	1 
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2 
	Hãng sản xuất
	Nêu rõ
	

	3 
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	4 
	Năm sản xuất 
	Từ năm 2025 trở về sau 
	

	5 
	Màu xe 
	Trắng 
	

	II
	Phần động cơ
	  
	

	1 
	Động cơ 
	Diesel, tăng áp
	

	2 
	Dung tích xi lanh (cc) 
	≥ 1.890 
	

	3
	Loại nhiên liệu sử dụng
	Diesel
	

	4 
	Công suất cực đại (PS) 
	≥ 150
	

	5 
	Mô men xoắn cực đại (Nm) 
	≥ 390
	

	6 
	Công thức bánh xe 
	4x4, 2 cầu
	

	7
	Dung tích thùng nhiên liệu (lít) 
	≥ 70 
	

	8
	Hộp số 
	Tối thiểu có 05 số tiến và 01 số lùi
	

	9
	Tiêu chuẩn khí thải 
	Mức EURO 5 trở lên
	

	III
	Kích thước, trọng lượng 
	  
	

	1 
	Kích thước tổng thể (D×R×C) mm 
	≥ 5.250×1.800×1.750
	

	2 
	Kích thước thùng (DxRxC) mm 
	≥ 1.468×1.410×510 
	

	3 
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	≥ 200 
	

	4 
	Trọng lượng không tải (kg) 
	≤ 2.200 
	

	5
	Tải trọng cho phép (kg)
	445 ÷ 950
	

	6
	Số chỗ ngồi (chỗ)
	≥ 5
	

	IV 
	Đặc tính vận hành
	  
	

	1
	Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 
	≤ 6,4 
	

	2
	Hệ thống lái
	Trợ lực điện
	

	3
	Hệ thống phanh
	Trước đĩa/sau tang trống
	

	4
	Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 
	Có 
	

	5
	Hệ thống kiểm soát hành trình
	Có
	

	6
	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có
	

	7
	Hỗ trợ khỏi hành ngang dốc
	Có
	

	V
	Hệ thống treo
	
	

	1
	Trước
	Độc lập, tay đòn kép
	

	2
	Sau
	Phụ thuộc, nhíp lá
	

	3
	Vành đúc (inch)
	≥ 15
	

	VI
	Ngoại thất
	
	

	1
	Đèn trước 
	LED
	

	2
	Đèn sương mù
	Có
	

	3
	Gương chiếu hậu điều chỉnh điện
	Có
	

	4
	Nắp thùng hàng 
	Kiểu canopy, nắp thùng cao 
	

	VII
	Nội thất 
	
	

	1
	Điều hoà nhiệt độ 
	Có 
	

	2
	Hệ thống âm thanh, màn hình cảm ứng 
	Có 
	

	3 
	Cửa kính điều khiển điện 
	Có 
	

	4
	Khay chứa đồ
	Có 
	

	5
	Chắn nắng kính lái
	Có
	

	6
	Vật liệu bọc ghế (ghế lái và ghế hành khách)
	Da
	

	7
	Lót sàn xe bằng da
	Có
	

	8
	Túi khí
	Tối thiểu 2 túi khí phía trước, 2 túi khí phía bên và 2 túi trên rèm trần
	

	9
	Trợ lực lái 
	Có 
	

	10
	Tấm lót thùng hàng 
	Có 
	

	11
	Chìa khóa điều khiển từ xa 
	Có 
	

	VIII
	Đồ nghề theo xe
	01 Lốp xe dự phòng và 01 bộ đồ nghề
	

	IX
	Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng
	Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị/người sử dụng cuối cùng tại Việt Nam chứng minh hàng hóa cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Bảng danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa thuộc chương V, đã vận hành ổn định đạt yêu cầu tối thiểu 24 tháng
	



2.2. Bảo hành: Theo tiêu chuẩn sản xuất.

